	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2020 – 2021

MÔN: ĐỊA LÍ – Lớp 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


	
	


	             Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng 

	
	
	
	     Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đông Nam Á- đất liền và hải đảo.
	- Biết được đặc điểm các sông ở bán đảo Trung Ấn.

- Biết được các kiểu khí hậu chủ yếu của Đông Nam Á.

- Biết những thiên tai phần hải đảo của Đông Nam Á.
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
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10

	2. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
	- Biết được các nước tham gia thành lập hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN).

- Biết được mốc thời gian Việt Nam gia nhập ASEAN.

- Biết được phần đất liền của Đông Nam Á mang tên bán đảo Trung Ấn.

- Nêu được biểu hiện của sự hợp tác ASEAN.


	
	
	- Lí giải được Việt Nam có những cơ hội và thách thức gì khi gia nhập vào ASEAN.
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	3. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.
	- Biết được vị trí các điểm cực trên phần đất liền của Việt Nam.

- Biết được chiều dài phần đất liền nước ta. 

- Biết được những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí Việt Nam.
	
	- Vận dụng kiến thức đã học xác định được vị trí nơi phân bố đảo lớn nhất nước ta.

- Phân tích được tên quần đảo xa nhất của nước ta.
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	4. Vùng biển Việt Nam.
	- Biết được những bộ phận thuộc vùng biển Việt Nam.

- Biết được diện tích Biển Đông.
	
	- Vận dụng kiến thức đã học cho biết Biển Đông lớn thứ mấy trong các biến của Thái Bình Dương.
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	5. Đặc điểm địa hình Việt Nam
	
	- Hiểu được  những đặc điểm của địa hình Việt Nam.
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	6. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.
	- Biết được đặc điểm, tính chất của loại gió mùa ở Việt Nam.
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	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1. Đông Nam Á- đất liền và hải đảo.
	Nhận biết: 
	- Biết được đặc điểm các sông ở bán đảo Trung Ấn.

- Biết được các kiểu khí hậu chủ yếu của Đông Nam Á.

- Biết được những thiên tai phần hải đảo của Đông Nam Á.

	2. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
	Nhận biết: 
	- Biết được các nước tham gia thành lập hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN).

- Biết được mốc thời gian Việt Nam gia nhập ASEAN.

- Biết được phần đất liền của Đông Nam Á mang tên bán đảo Trung Ấn.

- Nêu được biểu hiện của sự hợp tác ASEAN

	
	Vận dụng cao:
	- Lí giải được Việt Nam có những cơ hội và thách thức gì khi gia nhập vào ASEAN.

	3. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.
	Nhận biết: 
	- Biết được vị trí các điểm cực trên phần đất liền của Việt Nam.

- Biết được chiều dài phần đất liền nước ta.
- Biết được những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí Việt Nam.

	
	Vận dụng thấp
	- Vận dụng kiến thức đã học xác định được nơi phân bố đảo lớn nhất nước ta.
- Phân tích được tên quần đảo xa nhất của nước ta.

	4. Vùng biển Việt Nam.
	Nhận biết: 
	- Biết được những bộ phận thuộc vùng biển Việt Nam.

- Biết được diện tích vùng biển Đông.

	
	Vận dụng thấp
	- Vận dụng kiến thức đã học cho biết Biển Đông lớn thứ mấy trong các biến của Thái Bình Dương.

	5. Đặc điểm địa hình Việt Nam.
	Thông hiểu
	- Hiểu được  những đặc điểm của địa hình Việt Nam.

	6. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.
	Nhận biết:
	- Biết được đặc điểm, tính chất của loại gió mùa ở Việt Nam.


- HẾT -
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


Họ và tên: ……………………….. ………….Lớp……....... Số báo danh: ……………
A. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm).
Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn 1 chữ cái in hoa A,B,C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.(Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1. A.)
Câu 1: Điểm cực Tây của phần đất liền nước ta thuộc địa vị hành chính nào?

A. Xã Đất Mùi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 
B. Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

C. Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

D. Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Câu 2: Biển Đông là biển lớn thứ mấy trong các biển thuộc Thái Bình Dương?

A. Thứ 2.                    B . Thứ 3.                     C. Thứ 4.                   D. Thứ 5.       

Câu 3: Trong các Đảo sau, Đảo nào lớn nhất nước ta và thuộc tỉnh nào?

A. Thổ Chu thuộc tỉnh Kiên Giang. 
B. Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.

C. Bạch Long Vĩ thuộc tỉnh Hải Phòng.

D. Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 4: Phần đất liền của Đông Nam Á gọi là bán đảo Trung Ấn vì

A. nằm giữa Ấn Độ và Ấn Độ Dương.


B. nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ Dương.

C. nằm giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ.

D. năm giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. 

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên nước ta
A. nơi tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

B. nằm ngoài vùng nội chí tuyến, tiếp giáp với Trung Quốc.
C. nằm trong vùng nội chí tuyến, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.

D. cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.

Câu 6: Theo chiều từ Bắc xuống Nam phần đất liền nước ta kéo dài khoảng
A. 1600 km.                       B. 1650 km.              C. 1680 km.          D. 1750 km.

Câu 7: Quần đảo xa nhất về phía Đông nước ta thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Ninh.              
B. Đà Nẵng.                C. Khánh Hòa.     D. Quảng Nam.
Câu 8: Vùng biển Việt Nam từ đất liền đến vùng biển quốc tế gồm những bộ phận

A. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

B. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế.

C. nãnh hải, nội thủy, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

D. nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp và thềm lục địa.

Câu 9: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm

A. 1967.                      B. 1968.                       C. 1995.                            D. 1996.

Câu 10: Thời gian hoạt động và hướng gió chính của gió mùa mùa đông là

A. từ tháng 11 đến tháng 4 hướng gió Đông Bắc.

B. từ tháng 11 đến tháng 5 hướng gió Đông Bắc.

C. từ tháng 11 đến tháng 6 hướng gió Tây Nam.

D. từ tháng 11 đến tháng 7 hướng gió Tây Nam.

Câu 11: Biển Đông có diện tích khoảng
A. 2447000 km2.       B. 3447000 km2.          C. 4477000 km2.            D. 5447000 km2.    
Câu 12: Các thành viên thành lập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là:

A. Mi-an-ma, Xin-ga-po, Thái Lan, Phi-lip-pin và Cam-pu-chia.

B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan, Phi-lip-pin và Cam-pu-chia.

C. Mi-an-ma, Xin-ga-po, Thái Lan, Phi-lip-pin và Đông Ti Mo.

D. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a và Thái Lan.

Câu 13: Các sông ở bán đảo Trung Ấn có đặc điểm
A. sông ngắn, chế độ nước điều hòa.
B. sông lớn, chế độ nước điều hòa.
C. sông lớn, chảy theo hướng Bắc Nam.
D. đều nằm trong vành đai Xích đạo.
Câu 14: Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?
A. Khí hậu lục địa.
B. Khí hậu núi cao.
C. Khí hậu gió mùa.
D. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
Câu 15: Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu những thiên tai nào?
A. Lốc xoáy.
B. Bão tuyết.
C. Hạn hán kéo dài.
D. Động đất, núi lửa.
B. TỰ LUẬN (5.0 Điểm). 

Câu 1: (3.0 điểm) Trình bày đặc điểm của địa hình Việt Nam.

Câu 2: (2.0 điểm) Nêu những biểu hiện của sự hợp tác ASEAN. Việt Nam có những cơ hội và thách thức gì khi gia nhập vào ASEAN? 

-------------HẾT------------
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


A. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm) 
Mỗi câu đúng ghi 0.33 điểm. 3 câu đúng 1.0 điểm.
	Câu
	1
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	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	C
	D


B. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1. (3.0 điểm)
	* Đặc điểm của địa hình Việt Nam

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam :

- Địa hình Việt Nam đa dạng, trong đó quan trọng nhất là bộ phận đồi núi chiếm 3/4  diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

- Đồi núi chạy từ Tây Bắc đến Đông Nam Bộ dài 1400 km tạo thành cánh cung hướng ra biển Đông .

- Địa hình đồng bằng chỉ chiếm 1/4   diện tích lãnh thổ.

2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế  tiếp nhau :

- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa…
+ Hướng nghiêng của địa hình nước ta là tây bắc- đông nam (thể hiện rõ qua hướng chảy của các dòng sông ngòi)

+ Hai hướng chủ yếu của địa hình là: tây bắc – đông nam ; vòng cung

3.Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người .

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ( đất, đá trên bề mặt bị phong hóa mạnh mẽ, các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn,...)

- Sự khai phá của con người làm cho địa hình bị biến đổi mạnh mẽ (xây dựng đô thị, hầm mỏ, giao thông, đê, đập, kênh rạch,...).
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	Câu 2. (2.0 điểm)
	* Biểu hiện của sự hợp tác ASEAN.

- Xây dựng tam giác tăng trưởng kinh tế Xi-giô-ri.

- Nước phát triển giúp đỡ nước chưa phát triển về đào tạo tay nghề, chuyển giao công nghệ.

- Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

- Xây dựng tuyến đường sắt, đường bộ Đông sang Tây.

- Phối hợp khai thác, bảo vệ sông Mê Công
* Việt Nam khi gia nhập vào ASEAN

- Cơ hội: 

+ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

+ Tạo điều kiện cho Việt Nam hòa nhập vào cộng đồng khu vực và thị trường Đông Nam Á.

+ Mở cơ hội để Việt Nam giao lưu học hỏi, tiếp thu trình độ khoa học kĩ thuật để áp dụng vào sản xuât.

- Thách thức:

+ Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế-xã hội.

+ Khác biệt về thể chế chính trị.

+ Bất đồng về ngôn ngữ.
	0.25
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	Người ra đề
	Tổ trưởng
	T/M. HĐ thẩm định

	
	
	Chủ tịch




